	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

***

 Danh sách giới thiệu Đoàn viên ưu tú của đơn vị tham dự lớp cảm tình Đảng đợt I năm học 2013 – 2014
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: 
Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
	STT
	Họ
	Tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Chi Đoàn
	Điểm TB

HK gần nhất
	Chức vụ

hiện nay
	Số ĐT

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	ĐOÀN KHOA TÍN DỤNG



	1. 
	Lại Huy
	Thục
	
	10/09/1992
	Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
	ĐH26A05
	7.76
	UVBCH Liên chi Hội sinh viên khoa Tín dụng
	01687126748

	2. 
	Lương Hoài
	Thương
	
	27/07/1992
	Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
	ĐH26A01
	7.81
	UVBCH Liên chi Hội sinh viên khoa Tín dụng
	01642208950

	3. 
	Lâm Thị Thùy
	Vân
	
	22/04/1994
	Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An
	ĐH28NH01
	8.38
	UVBCH Đoàn khoa Tín dụng
	0937991005

	4. 
	Bùi Thị
	Như
	
	21/04/1994
	Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định
	ĐH28NH01
	8.55
	Lớp trưởng, UVBCH Đoàn khoa Tín dụng
	0949481458

	5. 
	Trần Thị Thùy
	Long
	
	02/04/1992
	Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	ĐH26A01
	7.57
	Phó Bí thư chi đoàn
	01683463122


	6. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Hoa
	
	04/06/1992
	Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng

	ĐH26A06
	7.7
	UVBCH chi đoàn
	0963223320



	7. 
	Đỗ Hữu
	Minh
	28/01/1992
	
	Phường Phước Hòa, TP.Nha Trang , Kh. Hòa
	ĐH26A05
	7.7
	UVBCH chi đoàn
	0934915038

	8. 
	Lê Văn Thạnh
	Vinh
	24/08/1992
	
	Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Khánh Hòa
	ĐH26A05
	7.76
	Phó Bí thư chi đoàn
	01642661559

	9. 
	Huỳnh Trần Đức
	Anh
	28/08/1992
	
	Phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	ĐH26A04
	8.45
	Đoàn viên
	0919849333

	10. 
	Nguyễn Duy
	Quyết
	10/10/1992
	
	Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

	ĐH26A05
	7.68
	Đoàn viên
	01688163204

	11. 
	Lê Thị
	Khá
	
	09/04/1992
	Xã Ea Kênh, huyện Krong Pắc, tỉnh Đăk Lăk
	ĐH26A05
	8.5
	Đoàn viên
	0979148530

	12. 
	Nguyễn Đức
	Trọng
	28/03/1992
	
	Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây
	ĐH26A06
	8.29
	Nguyên UVBCH khoa Thị trường Chứng khoán
	01217934113



	13. 
	Nguyễn Thị Hà
	Thanh
	
	29/06/1992
	Hưng Hòa, Bến Cát, Bình Dương


	ĐH26A01
	7.17
	Đoàn viên
	0989850720

	14. 
	Lê Minh
	Hảo
	22/07/1992
	
	Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
	ĐH26A01
	7.87
	Đoàn viên
	01676585298

	15. 
	Lê Hoàng
	Tín
	15/06/1992
	
	Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
	ĐH26A01
	7.7
	Nguyên Bí thư ĐH26NH09
	01222455848

	16. 
	Hứa Minh
	Ngọc
	
	06/10/1993
	Điện Bàn, Quảng Nam
	ĐH27TC04
	7.27
	UVBCH LCHSV khoa Tín dụng

CVP Hội sinh viên trường
	01638868711

	17. 
	Đặng Thị
	Phương
	
	17/11/1993
	Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	ĐH28NH02
	7.29
	Lớp trưởng
	01647730590

	18. 
	Phạm Thái
	Sơn
	21/10/1993
	
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	ĐH27NH02
	7.29
	UVBCH chi đoàn
	01664012772

	19. 
	Phan Thị Bích
	Thủy
	
	01/06/1993
	Xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	ĐH27NH02
	7.12
	Chi hội phó
	01677648727

	20. 
	Lê Thị Yến
	Phi
	
	29/08/1992
	Mỹ Phước, Cai Lậy, Tiền Giang
	ĐH26A06
	8.39
	Đoàn viên
	01673446994

	21. 
	Nguyễn Thị
	Liên
	
	20/10/1992
	Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An
	ĐH26A06
	8.05
	Phó Bí thư chi đoàn
	01689528135

	22. 
	Nguyễn Thị Bích
	Ngọc
	
	21/11/1992
	Thanh Miện, Hải Dương
	ĐH26A04
	7.94
	Đoàn viên
	01675144160

	23. 
	Phạm Thị Ngát
	Hương
	
	21/03/1992
	Hợp Đức, Thanh Hà, Hải Dương
	ĐH26A04
	8.56
	Đoàn viên
	01649526232

	24. 
	Nguyễn Hùng
	Linh
	29/09/1993
	
	Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	ĐH27NH12
	8.17
	Đoàn viên
	01649641391

	ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN



	25. 
	Lê Thị 
	Hằng
	
	10/01/1994
	Nghệ An
	ĐH28KT03
	7.56
	UV BCH hội sinh viên trường 
UV BCH LCH SV khoa B
	0963227817

	26. 
	Phan Thị 
	Huệ
	
	   10/11/1993
	Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
	ĐH27KT03
	8.47
	UV BCH LCH SV Khoa KT-KT
	0977801751

	27. 
	Lê Thị
	Nga
	
	19/09/1993
	Xã Triêu Dương-huyện Tĩnh Gia- tỉnh Thanh Hóa
	ĐH27KT03
	8.35
	Ủy viên BCH Liên chi Hội sinh viên khoa kế toán –kiểm toán
	01645298781

	28. 
	Trần Cao
	Nguyên
	08/09/1992
	
	Đăklăk
	ĐH27KT04
	7.18
	Liên chi hội trưởng liên chi hội sinh viên khoa Kế Toán Kiểm Toán

Phó chủ nhiệm câu lạc bộ FAAC

Lớp trưởng lớp ĐH27KT04
	01247472696

	29. 
	Đoàn Quang
	Trung
	1993
	
	TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
	ĐH27KT03
	7.28
	UV BCH LCH khoa KTKT.

Lớp trưởng, chi hội trưởng lớp ĐH27KT03
	01658949133

	30. 
	Hồ Sỹ Phước
	Lâm
	18/08/1993
	
	Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An
	ĐH27KT03
	6.98
	Phó Bí Thư Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán

Liên chi hội Phó liên chi hội sinh viên khoa Kế Toán Kiểm Toán
	01667772088

	31. 
	Lê Quang
	Hoàng
	10/02/1993
	
	Hương Sơn, Hà Tĩnh
	ĐH27KT05
	7.5
	UVBCH Đoàn trường, UVBCH Đoàn khoa
	01634778669

	32. 
	Nguyễn Thị
	Quỳnh
	
	27/09/1993
	Nghi Xuân, Hà Tĩnh
	ĐH27KT04
	7.7
	Bí thư chi đoàn ĐH27KT04
	01674046986

	KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ



	33. 
	Đoàn Thị Thu
	Trang
	
	1992
	Tự An, Buôn Ma Thuột, ĐakLak
	ĐH26C02
	7.9
	Nguyên là Phó Chủ Nhiệm CLB Kỹ Năng Đoàn-Hội
	01673986866

	34. 
	Lê Thị Trúc
	Mai
	
	1993
	Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	ĐH27TC02
	8.57
	
	01666430600

	35. 
	Nguyễn Thị Hà
	Phương
	
	1993
	An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	ĐH27NH04
	7.81
	Thànhviên CLB IBC
	0974982244

	36. 
	Tạ Thị Thu
	Thảo
	
	1993
	Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi
	ĐH27NH05
	7.4
	Thành viên CLB FAAC
	01674584735


	37. 
	Nguyễn Nhật Anh
	Thư
	
	1993
	Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
	ĐH27NH03
	7.86
	
	0988028799

	38. 
	Bùi Phú
	Hùng
	1993
	
	GiaViễn, Cát Tiên, Lâm Đồng
	CĐ25NH02
	7.6
	UV BCH Chi Đoàn
	01683937785

	39. 
	Nguyễn Quang
	Sang
	1993
	
	Hội An
	ĐH27NH08
	7.78
	Liên chi trưởng khoa NHQT
	0903780830

	40. 
	Mai Minh
	Thiện
	1993
	
	Bình Dương
	ĐH28N05
	7.93
	UVBCH khoa NHQT
	0978297739

	41. 
	Nguyễn Trần
	Tiến
	1993
	
	TP HCM
	CĐ25NH03
	7.11
	UV BCH khoa NHQT
	01212024409

	ĐOÀN KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN



	42. 
	Trần Trung
	Hậu
	1994
	
	Phường 1, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
	ĐH28NH06
	8,52
	Bí thư Chi Đoàn
	0963251651

	43. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Hạnh
	
	1994
	Xã DamBri, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	CD26NH03
	7.7
	Phó Bí thư
	01698576878

	ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH



	44. 
	Nguyễn Hồng
	Loan
	
	1994
	Đồng Nai
	ĐH28QT02
	8.05
	Chi hội trưởng, UV BCH Chi đoàn
	0`699516349

	45. 
	Nguyễn Thị Hoàng
	Yến
	
	1994
	Quảng Trị
	ĐH28QT02
	8.61
	UV BCH Đoàn khoa QTKD
	0979 955 502

	46. 
	Cao Văn
	Tài
	1993
	
	Quãng Ngãi
	ĐH27QT02
	7.5
	UV BCH Liên Chi hội khoa QTKD, phó bí thư Chi đoàn ĐH27QT02
	01677072015

	47. 
	Nguyễn Đình 
	Văn
	1993
	
	Kiên Giang
	ĐH27QT02
	7.79
	UV BCH Chi đoàn ĐH27QT02
	

	48. 
	Huỳnh Thị Kim
	Tuyền
	
	1993
	Quảng Nam
	ĐH27QT01
	7.03
	UV BCH Đoàn khoa QTKD, UV BCH LCH khoa QTKD
	0986823082

	49. 
	Đinh Thị Thùy
	Thanh
	1994
	
	Tp. HCM
	ĐH28QT01
	7.5
	UV BTV Đoàn khoa QTKD
	01219884466

	50. 
	Huỳnh Văn 
	Hiệp
	1994
	
	Bình Định
	ĐH28QT01
	7.8
	UV BCH Đoàn khoa QTKD
	01696580634

	51. 
	Hoàng Phương 
	Thúy
	
	1993
	Hải Dương
	ĐH27QT03
	7.8
	UV BCH Đoàn khoa QTKD, ban điều hành Đội Công tác xã hội
	0938660464

	52. 
	Lê Ngọc 
	Sơn
	03/08/1993


	
	Quãng Ngãi
	ĐH27QT03
	7.44
	Phó bí thư Chi đoàn ĐH27QT03, ban chủ nhiệm CLB MMC
	01687928608

	ĐOÀN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ


	53. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Vân
	
	13/04/2013
	Khánh Hòa
	ĐH28HT02
	7.0
	UV BCH Chi Đoàn ĐH28HT02
	01672099220

	54. 
	Phạm Thị Phương
	Anh
	
	28/08/1994
	Tây Ninh
	ĐH28HT02
	7.67
	UV BCH Đoàn khoa HTTTQT 
	0909480594

	55. 
	Bùi Thị 
	Tuyết
	
	21/05/1993
	Bình Thuận
	ĐH27HT01
	7.24
	UV BCH Chi đoàn ĐH27HT01
	01683284563

	ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ



	56. 
	Trần Tố
	Trân
	
	27/11/1992
	Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	ĐH26AV01
	7.42
	Thành viên đội VNXK
	0908652290

	57. 
	Trần Thị Hương
	Thu
	
	20/07/1992
	Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	ĐH26AV01
	7.88
	Đoàn viên xuất sắc
	01259555678

	58. 
	Phạm Đặng Ấu
	Dương
	
	16/09/1992
	Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai
	ĐH26AV01
	7.60
	Đoàn viên xuất sắc
	01695008867

	59. 
	Nguyễn Lê Duy
	Tân
	10/10/1993
	
	Xã Tân Quí Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	ĐH27AV01
	7.60
	Ủy viên BCH chi Đoàn ĐH27AV01

Lớp trưởng lớp ĐH27AV01
	0937652734

	DANH SÁCH BỔ SUNG



	60. 
	Ngô Đức 
	Huy
	1993
	
	Đức Thắng, Đức Thắng- Bình Thuận
	ĐH27AV03
	7.18
	Phó chủ nhiệm Đội Văn nghệ xung kích
	01668867430

	61. 
	Lê Thị Mai 
	Hiên
	
	1993
	Đức Thắng-Mộ Đức- Quảng Ngãi
	ĐH27NH01
	7.58
	Phó chủ nhiệm Đội Văn nghệ xung kích 
	01694073806

	62. 
	Võ Thị Trâm
	Anh
	
	1994
	Sơn Tây-Hương Sơn-Hà Tĩnh
	ĐH28NH02
	7.48
	Thành viên BCN Đội Văn nghệ xung kích
	0984726677

	63. 
	Phạm Thị Thu
	Thảo
	
	1993
	 Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định
	ĐH27NH01
	7.8
	Trưởng khối đối ngoại Ban thông tin truyền thông
	0929486243

	64. 
	Đỗ Thị Thu 
	Hường
	1994
	
	Thái Bình
	ĐH28NH04
	7.07
	Thành Viên Ban 4T
	01654205328

	65. 
	Trần Mạnh
	Dũng
	1992
	
	Thanh Hóa
	ĐH26A05
	7.53
	Chủ nhiệm CLB Sife
	01268138738

	66. 
	Tạ Thị Mai
	Lâm
	
	1993
	Xã Tân Hiệp , huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	ĐH27KT03
	8.09
	LCH phó LCH SV khoa Kế toán – Kiểm toán, Chủ nhiệm CLB Tủ Sách Tình Bạn.
	01667472474

	67. 
	Trần Thị
	Khuyên
	
	1993
	Xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	ĐH27NH07
	8.26
	Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Tủ Sách Tình Bạn
	01675 730 309

	68. 
	Phạm Đỗ Tường
	Vy
	
	1992
	Thị trấn Đạ Teh, huyện Đạ Teh, tỉnh Lâm Đồng
	ĐH26C04
	8.45
	
	01696479636

	69. 
	Nguyễn Viết 


	Thịnh
	20/10/1992


	
	Bình Phước


	ĐH26HT01
	7.45
	UV BCH HSV trường


	

	70. 
	Nguyễn Thị Ngân
	Hà
	
	30/12/1993
	Thái Bình
	ĐH27QT03
	7.1
	UV BCH HSV trường


	

	71. 
	Trần Ngọc
	Hùng
	20/10/1992
	
	Bình Thuận
	ĐH26A03
	7.7
	BCN CLB Phát thanh
	

	72. 
	Trần Minh
	Khôi
	11/9/1992
	
	Bến Tre
	ĐH26D04
	7.25
	Phó BT chi Đoàn ĐH26D04
	

	73. 
	Phạm Thị Ngọc
	Mai
	
	12/09/1992
	Long An
	ĐH26C01
	8.7
	BCN CLB SIFE


	

	74. 
	Trương Thị Thu
	Huyền
	
	03/04/1993


	Thạch Hà, Hà Tĩnh
	ĐH27NH02
	7.55
	Thành viên 

CLB Dân ca
	

	75. 
	Trần Thị Trúc
	Mi
	
	7/10/1992
	Bình Định
	ĐH26A04
	8.09
	Thành viên 

CLB Dân ca
	

	76. 
	Nguyễn Thủy Thiên
	Trang
	
	14/05/1992


	Bình Định
	ĐH26A01
	7.0
	Thành viên 

CLB Dân ca
	

	77. 
	Lê Thị Thanh 
	Thúy
	
	15/11/1992
	Hà Tĩnh


	ĐH26A05
	7.89
	BCN CLB Nữ sinh
	

	78. 
	Đinh Thị Kim
	Hường
	
	25/08/1993
	
	ĐH27NH02
	7.45
	BCN CLB Nữ sinh
	

	79. 
	Nguyễn Hương
	Trang
	
	13/02/1992
	Nghệ An
	ĐH26A06
	7.23
	BCN CLB Nữ sinh
	

	80. 
	Nghiêm Thị Thanh 
	Tâm
	
	28/08/1993


	An Khê - Gia Lai
	ĐH27NH10
	7.6
	Thành viên CLB Mầm sống
	01675270938

	81. 
	Hoàng Yến
	Nhi
	
	1994
	Thừa Thiên Huế
	ĐH28KT01
	8.13
	Phó CN CLB KNĐH
	01678926784

	82. 
	Nguyễn Bá Công
	Thành
	25/04/1994
	
	
	ĐH28NH03
	7.76
	Đoàn viên 
	0987399494


Tổng cộng: 82 Đoàn viên ưu tú
	
	TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

PHẠM THANH TÂN
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